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ĐIỂM TIN
Ấn Độ đặt mục tiêu mở rộng
thị trường xuất khẩu gạo tại
hội nghị BIRC 2025, với kế
hoạch ký các Biên bản ghi
nhớ trị giá 2.500 tỷ INR (3 tỷ
USD);

Bangladesh mở hai gói thầu
quốc tế mới để nhập khẩu
tổng cộng 100.000 tấn gạo
nhằm kiểm soát giá nội địa
đang tăng 15% bất chấp vụ
mùa bội thu;

Tổng thống Philippines ban
hành Sắc lệnh Hành pháp
(EO) 100, thiết lập giá sàn
nhằm ứng phó với giá lúa tại
ruộng giảm sâu chỉ còn 8
PHP (0,14 USD)/kg;

Khoảng 30.000 tấn gạo của
Indonesia bị hư hỏng trong
kho do thị trường đối mặt
với tình trạng dư cung.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp



Trong tuần từ 20/10/2025 - 24/10/2025, giá gạo 5% tấm của Thái Lan không đổi, Việt Nam
giảm, trong khi Ấn Độ tăng so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 337 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, do nguồn
cung dồi dào cũng như không có giao dịch lớn;
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 347 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với tuần trước, do
đồng Rupee mạnh lên mặc dù nhu cầu vẫn ở mức yếu; [1]
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 370 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn so với tuần trước.
Nguyên nhân đến từ  giao dịch và sức mua yếu. [2]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Ấn Độ
Ấn Độ đang triển khai một chiến lược
nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu thông
qua Hội nghị Lúa gạo Quốc tế Bharat
(BIRC) 2025. Ấn Độ sẽ nhắm đến các thị
trường mới như Philippines, Gambia,
Liberia và Ghana, những khu vực mà các
đối thủ cạnh tranh đang chiếm ưu thế.
Chiến lược này được xây dựng dựa trên
việc xác định 26 thị trường tiềm năng với
tổng giá trị nhập khẩu lên tới 18.000 tỷ INR
(21,7 tỷ USD). Tại hội nghị, Ấn Độ kỳ vọng
sẽ ký kết các Biên bản ghi nhớ trị giá
2.500tỷ INR (3 tỷ USD) với các đối tác quốc
tế. Các thỏa thuận này sẽ tập trung vào
việc quảng bá các sản phẩm có giá trị cao
như gạo chỉ dẫn địa lý (GI) và các giống
non-basmati cao cấp.

Hội nghị BIRC 2025 cũng giới thiệu các đột
phá về công nghệ như máy phân loại màu
bằng trí tuệ nhân tạo, giúp giảm tỷ lệ thất
thoát trong xay xát gạo trắng từ 25%
xuống còn 10%. Bên cạnh đó, 12 giống lúa
hữu cơ mới cũng sẽ được giới thiệu cùng
với một cổng thông tin trực tuyến. Sự kiện
còn có sự tham gia tích cực của các bang,
điển hình là Telangana với kế hoạch giải
quyết lượng gạo dư thừa lên tới 27,7 triệu
tấn. Với sự tham gia của 5.484 đơn vị, hội
nghị được xem là một cột mốc quan trọng
của Ấn Độ trong việc đổi mới và dẫn dắt
ngành lúa gạo. [3]
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Bangladesh
Chính phủ Bangladesh tiếp tục mở thêm
các gói thầu nhập khẩu gạo quốc tế nhằm
tăng cường nguồn cung và hạ nhiệt giá cả
trong nước. Theo các thương nhân nước
này, cơ quan thu mua ngũ cốc nhà nước
của Bangladesh vừa phát hành hai gói
thầu riêng biệt, mỗi gói thầu tìm kiếm nhà
cung cấp cho 50.000 tấn gạo đồ non-
basmati. Động thái này được đưa ra trong
bối cảnh giá gạo nội địa đã tăng 15% trong
năm qua dù Bangladesh vừa có một vụ
mùa bội thu. Các nhà thầu quốc tế có thời
hạn nộp hồ sơ dự thầu lần lượt vào ngày
03/11/2025 và 06/11/2025. Hàng hóa yêu
cầu phải được giao theo điều kiện CIF đến
cảng Chittagong hoặc Mongla và vận
chuyển trong vòng 40 ngày sau khi hợp
đồng được ký kết. [4]



27/10/2025|Báo cáo số 42/2025 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Philippines
Tổng thống Philippines - Ferdinand R.
Marcos Jr., đã chính thức ban hành Sắc
lệnh Hành pháp (EO) số 100, thiết lập một
cơ chế giá sàn quốc gia cho lúa nhằm bảo
vệ nông dân trước tình trạng giá thu mua
tại ruộng liên tục ở mức thấp, chỉ còn từ
10-12 PHP/kg (0,17-0,21 USD/kg), thậm chí
có nơi chỉ còn 8 PHP/kg (0,14 USD/kg), gây
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của
người nông dân Philippines. Chính sách
mới này được kỳ vọng sẽ đảm bảo cho
người sản xuất một mức lợi nhuận công
bằng, đủ để bù đắp chi phí sản xuất ngày
càng tăng và các rủi ro do biến đổi khí hậu.

EO 100 quy định rõ trách nhiệm của các cơ
quan chức năng. Theo đó, Bộ Nông nghiệp
Philippines (DA) sẽ là cơ quan chủ trì, chịu
trách nhiệm xác định và điều chỉnh mức
giá sàn dựa trên các yếu tố như chi phí sản
xuất và điều kiện thị trường. Một Ủy ban
Chỉ đạo liên ngành cũng được thành lập,
bao gồm đại diện từ các bộ ngành quan
trọng của nước này như DA, Cơ quan
Lương thực Quốc gia (NFA), Bộ Thương
mại và Công nghiệp (DTI)... nhằm giám sát
việc thực thi. Sắc lệnh cũng viện dẫn Đạo
luật Cộng hòa số 11321 làm cơ sở pháp lý
để khuyến khích các cơ quan chính phủ
thu mua lúa từ nông dân, cho phép sử
dụng các cơ sở công cộng làm nơi tạm trữ
lúa để giải quyết khó khăn về kho bãi. [5]

Indonesia
Indonesia hiện đang dư thừa nguồn cung
nghiêm trọng dẫn đến việc một lượng lớn
gạo dự trữ của chính phủ bị hư hỏng.
Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia -  
Amran Sulaiman, có khoảng 30.000 tấn
gạo dự trữ tại các kho của Cơ quan Hậu
cần Indonesia (Bulog) đã bị hư hỏng. Tình
trạng này xảy ra trong bối cảnh tổng
lượng gạo dự trữ tại các kho của Bulog đã
lên tới 4,2 triệu tấn, mức cao nhất kỷ lục.
Chính sách thu mua mạnh mẽ của chính
phủ, cùng với việc Bulog đã dự trữ 3,13
triệu tấn tính đến ngày 15/10/2025 đã góp
phần tạo ra lượng tồn kho khổng lồ này,
dù thực tế Bulog chỉ chiếm 8% tổng lượng
mua trên thị trường.

Mặc dù đối mặt với thách thức về bảo
quản, tình trạng dư cung là một minh
chứng cho thành công của Indonesia
trong việc đạt được tự chủ về lúa gạo. Bộ
trưởng Điều phối các vấn đề Lương thực -  
Zulkifli Hasan đã khẳng định quốc gia này
sẽ không cần nhập khẩu gạo cho đến hết
tháng 12/2025, một sự tương phản rõ rệt
so với con số 4,5 triệu tấn đã nhập khẩu
trong năm trước. Sự tăng trưởng sản
lượng của Indonesia cũng đã được Tổ
chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO)
ghi nhận là mức tăng lớn thứ hai trên thế
giới, củng cố vị thế an ninh lương thực của
quốc gia. [6]
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Trong tuần từ ngày 20/10/2025 - 24/10/2025, giá lúa
khô Jasmine và OM6976 không đổi, trong khi
IR50404 giảm so với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 7.700 VNĐ/kg, không đổi so với
tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.940 VNĐ/kg, giảm 20 VNĐ/kg so với
tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.167 VNĐ/kg, không đổi so với tuần
trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

Tính đến ngày 15/10/2025,
Việt Nam đã xuất khẩu
7,022 triệu tấn gạo, kim
ngạch giảm sâu 21,94% so
với cùng kỳ năm trước;

Việt Nam và Nhật Bản tăng
cường hợp tác, ký kết nhiều
Biên bản ghi nhớ nhằm thu
hút đầu tư và công nghệ
phát triển chuỗi giá trị lúa
gạo xanh tại ĐBSCL;

Cục Trồng trọt và Bảo vệ
thực vật cảnh báo nguy cơ
bùng phát rầy nâu và sâu
đục thân gây hại trên các
diện tích lúa Hè - Thu cuối
vụ và lúa Mùa trên cả nước;

Lũ lớn gây vỡ đê bao tại một
số địa phương thuộc tỉnh
Đồng Tháp, làm mất trắng
gần 300 ha lúa, đe dọa hơn
7.000 ha lúa đã xuống giống
khác.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
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Hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam
ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về giá trị
kim ngạch, tạo áp lực lên thị trường nội
địa. Theo thống kê, tính đến ngày
15/10/2025, cả nước đã xuất khẩu được
7,022 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 3,588 tỷ
USD. Mặc dù khối lượng chỉ giảm nhẹ
4,4%, kim ngạch lại giảm sâu tới 21,94% so
với cùng kỳ năm trước. Tình hình xuất
khẩu chậm lại đã tác động trực tiếp đến
thị trường trong nước, khiến hoạt động
thu mua của các doanh nghiệp không còn
sôi động và giá lúa có xu hướng giảm. 

Về tình hình sản xuất, các địa phương
vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã thu
hoạch dứt điểm vụ Hè - Thu 2025 với tổng
diện tích 1,239 triệu ha, đạt năng suất
bình quân 60,58 tạ/ha và cho sản lượng
ước đạt 7,509 triệu tấn. Nguồn cung từ vụ
này đang tạo ra một nền tảng vững chắc
cho thị trường. Song song đó, công tác
gieo sạ cho các vụ tiếp theo cũng đang
được triển khai tích cực. Vụ Thu - Đông đã
xuống giống được 763.000 ha, trong khi vụ
Mùa 2025 đạt 144.000 ha. Đáng chú ý, vụ
sản xuất quan trọng nhất trong năm là
Đông - Xuân 2025/2026 cũng đã bắt đầu
với 54.000 ha được gieo sạ, mở đầu cho
một chu kỳ sản xuất mới. [2]

Tình hình xuất khẩu và sản
xuất lúa gạo

Ngày 21/10, tại Đại sứ quán Việt Nam tại
Tokyo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối
hợp với Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật
Bản (MAFF) và Đại sứ quán Việt Nam tại
Nhật Bản tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư
vùng lúa chất lượng cao, giảm phát thải,
gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng
sông Cửu Long. Tại hội nghị, hai nước đã
khẳng định cam kết hợp tác toàn diện,
hướng tới việc đưa các giải pháp công
nghệ tiên tiến của Nhật Bản vào Đề án
“Phát triển bền vững một triệu hecta lúa
chất lượng cao, phát thải thấp”, giúp Việt
Nam hiện thực hóa mục tiêu giảm 15-20%
phát thải khí nhà kính và nâng cao thương
hiệu gạo Việt trên thị trường quốc tế.

Hội nghị đã tạo ra một diễn đàn kết nối,
thu hút sự tham gia của nhiều tập đoàn,
doanh nghiệp và viện nghiên cứu của cả
hai nước. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao
đổi nhiều Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) quan
trọng giữa các đơn vị như Trung tâm
Khuyến nông Quốc gia, Hiệp hội Ngành
hàng lúa gạo Việt Nam với các đối tác Nhật
Bản. Nội dung hợp tác tập trung vào việc
ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí
tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data),
robot nông nghiệp và các giải pháp giám
sát, giảm phát thải carbon. Những thỏa
thuận này được kỳ vọng sẽ mở ra một giai
đoạn chuyển đổi số và chuyển đổi xanh
thực chất cho ngành lúa gạo Việt Nam. [3]

Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản
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Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ
Nông nghiệp và Môi trường) vừa đưa ra
cảnh báo về nguy cơ gia tăng của nhiều
đối tượng dịch hại trên các diện tích lúa Hè
- Thu cuối vụ và lúa Mùa tại các tỉnh thành
thuộc khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây
Nguyên. Theo dự báo, các đối tượng chính
như rầy nâu, rầy lưng trắng và sâu đục
thân hai chấm sẽ phát triển mạnh, gây hại
chủ yếu trên lúa giai đoạn vào chắc đến
chín. Đặc biệt, sâu đục thân có nguy cơ gây
ra hiện tượng bông bạc trên các diện tích
lúa trỗ muộn. Bên cạnh đó, các loại bệnh
như khô vằn, bạc lá, đạo ôn cổ bông và
chuột hại cũng được cảnh báo sẽ tiếp tục
gây thiệt hại, làm ảnh hưởng đến năng
suất và chất lượng hạt gạo.

Để chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt
hại, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã
đưa ra các chỉ đạo cụ thể cho từng vùng.
Đối với các tỉnh phía Bắc, Cục yêu cầu tập
trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa
đã chín, đồng thời xử lý triệt để tàn dư sau
thu hoạch. Đối với các tỉnh phía Nam, cần
tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch
hại và hướng dẫn nông dân áp dụng quy
trình quản lý tổng hợp. Các địa phương
cũng được yêu cầu duy trì thường xuyên
công tác diệt chuột và củng cố hệ thống
bẫy đèn để phục vụ công tác dự báo, qua
đó có biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu
quả, bảo vệ tốt sản xuất nông nghiệp. [4]

Nguy cơ dịch hại lúa

Mực nước lũ dâng cao kết hợp với triều
cường và mưa lớn tại tỉnh Đồng Tháp đã
gây ra tình trạng vỡ đê bao nghiêm trọng,
làm thiệt hại nặng nề cho sản xuất lúa của
nông dân. Tại xã Trường Xuân, một ô đê
bao đã bị vỡ vào đêm 22/10/2025, gây
ngập hoàn toàn hơn 133 ha lúa đã được
hơn một tháng tuổi và đầu tư chi phí
khoảng 20 triệu VNĐ/ha gần như mất
trắng. Tình hình tương tự cũng xảy ra tại
xã Phương Thịnh vào ngày 23/10/2025, khi
một ô đê bao khác bị vỡ, làm thiệt hại 155
ha lúa mới sạ được 20 ngày và một số diện
tích cây ăn trái, với ước tính thiệt hại ban
đầu khoảng 2 tỷ VNĐ. Tổng cộng, hai sự cố
vỡ đê liên tiếp đã làm gần 300 ha lúa của
nông dân bị mất trắng.

Nguy cơ ngập lụt vẫn còn rất lớn khi toàn
xã Phương Thịnh còn hơn 7.000 ha lúa đã
xuống giống đang bị đe dọa trực tiếp.
Trước tình hình trên, chính quyền địa
phương đã huy động gia cố các tuyến đê
xung yếu nhưng gặp nhiều khó khăn do áp
lực nước quá lớn. Về phía tỉnh, Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu Sở
Nông nghiệp và Môi trường tăng cường
kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống đê bao
để có biện pháp ứng phó kịp thời. Theo dự
báo, dù mực nước ở khu vực đầu nguồn và
cuối nguồn sẽ giảm dần, mực nước tại khu
vực nội đồng Tháp Mười vẫn duy trì ở mức
cao và có khả năng vượt báo động 3. [5]

Tuyên Quang



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://www.brecorder.com/news/40388882/
asia-rice-india-rates-rise-from-over-9-year-low-
thai-prices-remain-subdued-on-flat-demand

[2]:https://vietfood.org.vn/gia-gao-xuat-khau-
cua-cac-nuoc-tren-the-gioi-ngay-22-10-2025/

[3]:https://www.aninews.in/news/business/india
-to-eye-new-rice-export-markets-during-birc-
2025-irefs-dev-garg20251024183316/?
fbclid=IwY2xjawNrx0pleHRuA2FlbQIxMQABHlwu
TiVd99V3DDC1UGKVITsnxIHlkibmDu0CXp7A_ok
9a2OqRFk_mN2jKnty_aem_rkW1kj4bXBUOmTLH
UxtVRA

[4]:https://www.marinelink.com/blogs/blog/bang
ladesh-bids-again-for-50000-tons-rice-traders-
claim-103530

[5]:https://www.facebook.com/share/p/1GVmH
QV7Fk/

[6]:https://en.tempo.co/read/2059250/oversuppl
y-leads-to-tens-of-thousands-of-tons-of-rice-
going-bad-says-indonesian-minister

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://thesaigontimes.vn/xuat-khau-hon-7-
trieu-tan-gao/

[3]:https://mae.gov.vn/xuc-tien-dau-tu-viet--nhat-
huong-toi-chuoi-gia-tri-lua-gao-xanh-20070.htm

[4]:https://nhandan.vn/tang-cuong-giam-sat-ray-
hai-lua-he-thu-lua-mua-post916862.html

[5]:https://vnexpress.net/vo-de-bao-hang-tram-
ha-lua-bi-thiet-hai-4955492.html
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Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)

Thay đổi so với
tuần trước
(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Cần Thơ 8400 0

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7000 0

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 6200 0

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7000 -100

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6600 0

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7100 -300

Đồng Tháp 6600 0

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 7800 0
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